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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Bản án số: 40/2018/DS-PT 

Ngày: 31- 01-2018 

  v  r n     p về dân sự - hợp 

đồng vay tài sản. 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                          TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Ông Bùi  ăn P ương. 

Các Thẩm phán:               Ông Lê Hồng Nước. 

                                                      Bà Nguyễn Huỳnh Thị Hương   ủy. 

- Thư ký phiên tòa: B   rịnh Thùy Vân –   ư ký  ò  án n ân dân tỉnh 

Đồng Tháp. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồn  Th p: Ông Nguyễn Ngọc 

Thanh –  Kiểm sát vi n t  m gi  p i n tò . 

Trong ngày 31/01/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉn  Đồng Tháp xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số:  67    7   P -D  ng    8 t áng    năm 

   7  về vi     r n     p về dân sự - hợp đồng vay tài sản”.  

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số: 43/2017/DS-   ng    9 t áng 9 năm    7 

của Toà án nhân dân huy n Châu Thành  tỉn  Đồng t áp  ị kháng cáo. 

Theo Quyết địn  đư  vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 18/2018 QĐ-PT ngày 

   t áng    năm    8  giữ   á  đương sự: 

 . Ngu  n đơn: Ông  rần  ăn    sin  năm  939 (có mặt). 

Địa chỉ: Tổ 3, khóm H, thị tr n C, huy n T, tỉn  Đồng Tháp. 

2. Bị đơn: B  P  n   ị    sin  năm  96  (có mặt). 

Địa chỉ: Tổ 3, khóm H, thị tr n C, huy n T, tỉn  Đồng Tháp. 

3. Người kháng cáo: Bà Phan Thị L là bị đơn trong vụ án. 

NỘI   NG V   N  

Ngu  n đơn ông  rần  ăn   trìn     : 

Vào khoảng t áng    năm      ông   ời có cho bà Phan Thị L vay 

   .   .    đồng và 5 chỉ vàng 24k, không có làm biên nhận, không có thỏa 
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thuận thời hạn trả, lãi su t  .   .   đ t áng  mụ  đí   v   l  xâ  dựng, sửa 

chữa nhà ở, bà L có làm tờ tường trình ngày 25/8/2015 tại Ban nhân dân khóm 

H thừa nhận có nợ ông T số tiền trên và có trả lãi được 4 tháng = 8.000.000 

đồng.  rướ  đâ  ông    ó k ởi ki n, Tòa án hòa giải      đồng ý trả 5 chỉ vàng 

 4k. Đối với    .   .    đồng bà L nợ, thì ông rút lại   ư    u  ầu Tòa án giải 

quyết. Nay ông T yêu cầu bà L trả số tiền vốn    .   .   đ  k ông   u  ầu tính 

lãi. 

Bị đơn P  n   ị L trình bày: 

Bà L không thừa nhận có vay của ông T số tiền    .   .   đ  m       ỉ 

có vay của ông T 05 chỉ vàng  4kr v  đã được Tòa án Châu Thành giải quyết và 

trả xong số vàng trên. Tại biên bản hòa giải khóm H bà có hứa trả mỗi tháng 

5  .    đồng là của số vàng chứ không phải số tiền v      .   .    đồng. Đối 

với tờ tường trình ngày 25/8/2015 là do bà nhờ ông  õ  ăn  1 viết giùm, ông 

L1  ó đọc lại cho bà nghe, bà nghe không rõ nên bà không biết tờ tường trình 

này có ghi thêm số tiền    .   .    đồng  n ưng    t ừa nhận có ký tên vào tờ 

tường trình ngày 25/8/2015. Bà L không thừa nhận có vay của ông T 

   .   .    đồng v  k ông đồng ý trả số tiền    .   .    đồng theo yêu cầu 

của ông T. 

Bản án sơ t ẩm số 43    7 D -ST ngày 29/9/2017 của Toà án nhân dân 

huy n Châu Thành tuyên xử:  

- Ch p nhận yêu câu khởi ki n củ  ngu  n đơn ông  rần  ăn  . 

- Buộc bà Phan Thị L phải trả cho ông Trần  ăn T số tiền vốn vay là 

   .   .    đồng. 

- Kể từ ng    ó đơn   u  ầu thi hành án của ông Trần  ăn   m     P  n 

Thị     ư  t i   n  xong số liền trên, thì hàng tháng phải chịu lãi su t theo 

khoản   Điều 468 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm    5 tương ứng với thời gian 

chậm t i   n  án   o đến khi thi hành án xong. 

Về án phí dân sự sơ t ẩm: 

Bà Phan Thị L phải nộp 5.   .    đồng tiền án phí dân sự sơ t ẩm. 

Ông Trần  ăn   được nhận lại số tiền 4.  5.   đ t eo  i n l i t u số 

11805 ngày 22/11/2016 tại Chi cục Thi hành án dân sự huy n Châu Thành. 

Sau khi xét xử sơ t ẩm, ngày 12/10/2017 bà L kháng cáo: Yêu cầu sửa bản 

án sơ t ẩm số 43/2017/DSST, ngày 29/9/2017 của Tòa án nhân dân huy n Châu 

Thành, bác yêu cầu khởi ki n của ông Trần  ăn  . 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Ông Trần  ăn   giữ nguyên yêu cầu khởi ki n đòi      trả    .   .    đ 

tiền vay. 
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Bà Phan Thị L giữ nguyên yêu cầu k áng  áo  k ông đồng ý trả cho ông 

T tiền nợ    .   .   đ n ư án sơ t ẩm xử, vì bà không vay, chỉ chỉ cho ông T 

cho bà H vay. 

Ý kiến của Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu về tố tụng của Thẩm 

p án    ư ký  Hội đồng xét xử và những người t  m gi  p i n tò  đều thực hi n 

đúng qu  định của pháp luật; về nội dụng đề nghị không ch p nhận kháng cáo 

của bà L, giữ nguyên bản án sơ t ẩm 

Sau khi nghiên cứu các tài li u, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án  được thẩm 

tra tại p i n  ò ;  ăn  ứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa; 

                                  NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[ ]. Năm       ông    ó   o    P  n   ị   v      .   .    đồng và 5 

chỉ vàng 24k, không có làm biên nhận. Đối với 5 chỉ v ng  4K  trướ  đâ  ông   

có khởi ki n, Tòa án Châu thành hòa giải t  n       đồng ý trả 5 chỉ vàng 24k. 

Đối với    .   .    đồng bà L còn nợ bà L nói là giới thi u cho chị H vay, chị 

H không biết địa chỉ ở đâu   hờ tìm địa chỉ nên ông T rút yêu cầu, nay ông T yêu 

cầu bà L trả số tiền này, không yêu cầu tính lãi. 

[ ]. Căn  ứ chứng minh cho yêu cầu khởi ki n của ông T là tại biên bản 

hòa giải H ngày 19/9/2016 bà L có hứa trả mỗi tháng 500.000đ và tờ tường trình 

ngày 25/8/2015 bà L thừa nhận có nhận củ  ông      .   .    đồng và 5 chỉ 

v ng  4k để cho bà H vay. Lời khai của những người dự hòa giải và ông L1 

người viết dùm tờ tường trìn    o       ũng xá  địn  đúng l        ó t ừa nhận 

nhận tiền v      .   .    đồng của ông T. 

[3]. Đối với lời trình bày của bà L cho là tờ tường trình ngày 25/8/2015 do 

ông  õ  ăn  1 viết giùm k i đọc lại, bà nghe không rõ, bà chỉ giới thi u ông T 

  o    H v      .   .    đồng chỉ là lời khai nại, không có chứng cứ chứng 

minh nên không có  ơ sở ch p nhận. Trong khi nội dung tờ tường trình ghi nội 

dung r t rõ ràng là bà L nhận tiền    .   .   đ v  v ng 5   ỉ của ông T, bà L 

cho chị H vay lại số tiền    .   .    đồng, cho th y bà L nhận tiền của ông T 

rồi sử dụng chung với tiền của bà L, bà L xác lập hợp đồng vay trực tiếp với bà 

H, trong biên bản hòa giải ngày 19/9/2016 thì ghi rõ ý kiến bà L hứa trả 500.000 

đồng và 4 chỉ vàng hàng tháng (thời điểm này số nợ v ng đã  ó qu ết định của 

Tòa án) bên ông T thì không biết mặt v  địa chỉ chị H, không có chứng cứ 

chứng minh ông T giao dịch với chị H, bà L thì biết đọc, biết viết đầ  đủ chữ 

ng ĩ      đã ký t n tờ tường trình và biên bản hòa giải thì bà biết rõ nội dung 

này, cho nên buộc bà L phải chịu trách nhi m số tiền n   đối với ông T theo 

giao dịch hợp đồng v   qu  định tại Điều 471 Bộ luật dân sự 2005 là phù hợp 

thỏ  đáng. 

[4]. Về tiền lãi: Tổng tiền lãi ông   đã n ận l  8.   .   đ trong tổng thời 

gian vay từ năm      đến ngày xét xử sơ t ẩm l   9 9    7 l  ít  ơn số tiền lãi 

m  ông   đượ   ưởng theo mứ  lãi qu  định của pháp luật  n ưng n   ông   
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không yêu cầu bà L trả lãi thêm là có lợi cho bà L, vậy nên Hội đồng xét xử 

không phải đặt v n đề xem xét và phán quyết. 

[5]. Ý kiến của Vi n kiểm sát nhân dân tỉn  đề nghị không ch p nhận 

kháng cáo của bà Liên, giữ nguyên bản án sơ t ẩm l   ó  ăn  ứ được ch p nhận. 

[6]. Từ những tình tiết, nội dung nhận địn  tr n   ó đủ  ơ sở kết luận nội 

dung yêu cầu kháng cáo của bà L không có chứng cứ chứng minh nào khác so 

với án sơ t ẩm  n n k ông  ó  ăn  ứ ch p nhận k áng  áo. ò  sơ t ẩm ch p 

nhận yêu cầu của ông T buộc bà L trả   o ông      .   .    đồng l   ó  ơ sở, 

cần được giữ nguyên. 

[7]. Do k áng  áo k ông được ch p nhận nên bà L phải chịu án phí dân 

sự phúc thẩm theo luật định. 

[8]. Các phần khác của quyết địn  án sơ t ẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hi u lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào khoản    Điều 148 và khoản    Điều 308 Bộ luật tố tụng dân 

sự. 

Áp dụng: Điều 471, 474, 476 Bộ luật dân sự 2005, Pháp l nh số 

10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/12/2009 của Ủ    n t ường vụ Quốc hội quy 

định về án phí, l  phí Tòa án và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 của Ủ  B n   ường Vụ Quốc Hội qu  định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, l  phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Không ch p nhận kháng cáo của bà Phan Thị L; giữ nguyên Bản án dân 

sự sơ t ẩm số 43/2017/DSST, ngày 29/9/2017 của Tòa án nhân dân huy n Châu 

Thành, tỉn  Đồng Tháp. 

2. Ch p nhận yêu cầu của ông Trần  ăn   đối với bà Phan Thị L. Buộc bà 

Phan Thị L trả cho ông Trần  ăn   số tiền l     .   .   đ (Một trăm tri u 

đồng). 

Kể từ ng   người đượ  t i   n  án  ó đơn   u  ầu t i   n  án m  người 

phải t i   n  án   ư  t i   n  k oản tiền phải t i   n  án t ì người phải thi 

hành án còn phải chịu lãi của khoản tiền   ư  t i   n  t eo mức lãi su t quy 

định tại khoản    Điều 468 Bộ luật dân sự    5   o người được thi hành án, cho 

đến khi thi hành án xong. 

3. Về án phí dân sự sơ t ẩm: 

Bà Phan Thị L phải nộp 5.   .    đồng (năm tri u đồng). 
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Ông Trần  ăn   được nhận lại số tiền tạm ứng án phí 4.  5.   đ (Bốn 

tri u một trăm   i mươi lăm ng ìn đồng) theo biên lai thu số 11805 ngày 

22/11/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự huy n Châu Thành. 

4. Về án phí dân sự phúc thẩm: 

Bà Phan Thị L phải nộp 3  .    đồng  được kh u trừ vào số tiền tạm ứng 

án p í đã nộp 3  .    đồng theo biên lai thu số 12223, ngày 12/10/2017 của Chi 

cục thi hành án dân sự huy n Châu Thành (     đã nộp xong). 

 rường hợp Bản án đượ  t i   n  t eo qu  định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự  t ì người được thi hành án dân sự  người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành án 

hoặc bị  ưỡng chế t i   n  án t eo qu  định tại  á  Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hi u t i   n  án được thực hi n t eo Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hi u lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận:                                             
- VKSND tỉn  Đồng Tháp;                         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TAND huy n Châu Thành; 

- CCTHADS huy n Châu Thành; 

- Phòng KTNV-THA TAND Đồng Tháp; 

- Cá  đương sự; 

-  ưu  ồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

                               (Đã ký) 

 

 

                    Bùi Văn Phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


